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QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG
Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:
1. Thẩm phán chủ trì phiên họp: Bà Vi Thị Hương Giang
2. Thư ký phiên họp: Ông Đặng Xuân Trường – Thẩm tra viên.

Ngày 06 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Tân Yên tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thụ lý số: 115/TB-TLHC ngày 29 tháng 12 năm 2022, theo Quyết định mở phiên họp số: 19/QĐ-TA ngày 03 tháng 01 năm 2023 đối với:
Họ và tên: Anh Hoàng Sỹ Q, sinh năm 1982.
Nơi cư trú: thôn B, xã L, huyện T, tỉnh Bắc Giang.
CMTND số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 024082003798; cấp ngày …. tháng
…..năm …… Nơi cấp: Bộ Công an.
Con ông: Hoàng Sỹ Q, sinh năm 1959, con bà:Nguyễn Thị T, sinh năm 1966, vợ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1986, con có 02 con, cùng nơi cư trú: thôn B, xã L, huyện T, tỉnh Bắc Giang, trình độ văn hóa: lớp 4/12, Nghề nghiệp: tự do “có mặt tại phiên họp”.
1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Trương Bắc L –Trưởng phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Do bà Phạm Thị Th – Chuyên viên phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Đại diện theo ủy quyền.
2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên: Bà Nguyễn Thị H – Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY:
Tại các biên bản làm việc, biên bản ghi lời khai, và tài liệu có trong hồ sơ và tại phiên họp anh Hoàng Sỹ Q khai nhận: Anh là người nghiện ma túy từ năm 2012 cho đến nay, ngày anh sử dụng ma túy một lần loại ma túy Heroin bằng hình thức tiêm trích. Vào ngày 11/12/2022, anh mua ma túy về sử dụng tại nhà anh. Đến sáng ngày 12/12/2022 anh lên Công an xã Lan Giới làm việc, khi ra đến nơi anh được yêu cầu lấy nước tiêu để test nhanh chất ma túy đối với anh và kết quả là anh có dương

tính với ma túy heroin, sau đó thì anh nhận được kết quả thông báo là anh có nghiện chất ma túy, loại ma túy tôi nghiện là heroin. Tại Công an xã Lan Giới đã hướng dẫn và yêu cầu anh phải đăng ký cai nghiện tự nguyện theo quy định của pháp trong thời hạn 05 ngày làm việc nếu không sẽ lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với anh theo quy định. Hết thời gian trên anh chưa đăng ký cai nghiện tự nguyện theo quy định của pháp luật nên lực lượng Công an xã đã lập biên bản vi phạm về cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đối với anh theo quy định của Luật phòng chống ma túy năm 2021 và nghị định số 116 ngày 21/12/2021. Đến nay anh tiếp tục sử dụng ma túy Heroin và anh chưa đi đăng ký cai nghiện tự hoặc tham gia điều trị bằng thuốc thay thế (thuốc methadone) đăng ký theo quy định.
· Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Yên bà Phạm Thị Th căn cứ hồ sơ đề nghị của đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với anh Hoàng Sỹ Q của UBND xã Lan Giới là phù hợp, anh Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, anh đã được hướng dẫn theo thủ tục người nghiện thực hiện các quy định về cai nghiện ma túy, nhưng đã quá thời hạn 05 ngày làm việc anh Q không đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc tham gia điều trị bằng thuốc thay thế (thuốc methadone) theo quy định. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Yên đề nghị đưa anh Hoàng Sỹ Q vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời gian là 24 (hai mươi bốn) tháng. Nơi chấp hành: Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Giang; Địa chỉ: Số 95, đường Thân Khuê, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
· Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang phát biểu: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính được lập theo đúng quy định. Từ khi thụ lý hồ sơ cũng như tại phiên họp Thẩm phán; thư ký thực hiện đúng thủ tục tố tụng theo quy định của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; có đủ điều kiện áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Hoàng Sỹ Q là phù hợp cần chấp nhận. Đại diện VKS đề nghị thời hạn cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Q là 20 (hai mươi) tháng.
· Ý kiến của anh Hoàng Sỹ Q: Anh đồng ý chấp hành cai nghiện bắt buộc theo quy định, tuy nhiên về thời hạn anh xin giảm thời hạn cai nghiệm bắt buộc tại cơ sở cai nghiện là 16 (mười sáu) tháng.

XÉT THẤY:
Về thẩm quyền xem xét, quyết định: Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện T, tỉnh Bắc Giang lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân huyện T xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Hoàng Sỹ Q do nghiện ma túy, không tự cai nghiện. Nên Tòa án nhân dân huyện Tân Yên thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền theo khoản 2 Điều 105 Luật xử lý vi phạm hành chính; khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Về thời hiệu áp dụng: Căn cứ vào việc anh Hoàng Sỹ Q bị lập biên bản vi phạm ngày 09/6/2022, về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng xử lý vi phạm hành chính số: 19/TB-TLHC ngày 29/12/2022 Tòa án nhân dân huyện T vẫn còn thời hiệu xử lý vi phạm hành chính được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính.
Xét hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc thấy: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện đối với anh Hoàng Sỹ Q đã đầy đủ các tài liệu, phù hợp với Điều 103; Điều 104 Luật xử lý vi phạm hành chính.
Anh Hoàng Sỹ Q là đối tượng nghiện ma túy, có nơi ở ổn định, có đầy đủ năng lực hành vi và nhận thức. Anh Hoàng Sỹ Q là đối tượng nghiện ma túy Heroin nhưng chưa lần nào bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Ngày 13/12/2022 Công an xã L lập biên bản thông báo kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy và hướng dẫn anh Quỳnh thực hiện các quy định về cai nghiện ma túy. Anh Hoàng Sỹ Q thừa nhận chưa đăng ký cai nghiện tự nguyện hoặc uống thuốc Methadone theo quy định. Căn cứ vào bản tường trình của anh Q ngày 22/12/2022, biên bản vi phạm về cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế ngày 22/12/2022 của UBND xã L, huyện T về hành vi sử dụng ma túy của anh Q. Ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân xã L, huyện T đã ra quyết định lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Hoàng Sỹ Q; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện T, tỉnh Bắc Giang chuyển hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị Tòa án nhân dân huyện T xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa anh Hoàng Sỹ Q vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Như vậy trình tự, thủ tục lập hồ sơ được thực hiện đúng quy định tại Điều 40 và Điều 41 Nghị định số: 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021.
Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của anh Hoàng Sỹ Q không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm đến tính mạng bản thân, mà hành vi đó còn gây mất trật tự trị an ở địa phương, là nguyên nhân phát sinh ra nhiều loại tội phạm khác. Sử dụng ma túy là tệ nạn xã hội mà đông đảo quần chúng nhân dân phẫn nộ, lên án, mặc dù anh Q đã được hướng dẫn thực hiện các quy định về cai nghiện ma theo quy định nhưng anh Q không thực hiện. Để duy trì sự ổn định tình hình an ninh trật tự, góp phần bài trừ tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng xã hội, đồng thời giúp cho người nghiện có điều kiện tốt để cai nghiện ma túy. Xét thấy cần chấp nhận đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện T và đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Hoàng Sỹ Q là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật phòng chống ma túy. Thời hạn áp dụng biên pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Hoàng Sỹ Q theo đề nghị của Phòng lao động – thương binh xã hội tương đối phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật xử lý vi phạm hành chính.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật phòng chống ma túy năm 2021; điểm d khoản 2 Điều 6; Điều 95; khoản 1 Điều 96; khoản 2 Điều 105 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án nhân dân năm 2014;
1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Hoàng Sỹ Q, sinh năm 1982; Nơi cư trú: thôn B, xã L, huyện T, tỉnh Bắc Giang.
2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 20 (hai mươi) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện.
Nơi chấp hành quyết định: Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Giang; Địa chỉ: Số 95, đường T, xã S, thành phố B, tỉnh Bắc Giang.
Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện T có quyền kiến nghị; Viện kiểm sát nhân dân huyện T có quyền kháng nghị quyết định này. Thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị là 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.
3. Thời hạn khiếu nại của anh Hoàng Sỹ Q là 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định; Thời hạn kiến nghị của Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện T, Viện kiểm sát nhân dân huyện T là 03 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.
4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.
5. Phòng lao động thương binh và Xã hội huyện T phối hợp với Công an huyện T thi hành quyết định này.

Nơi nhận:	THẨM PHÁN
· Tòa án ND tỉnh Bắc Giang;
· Công an huyện Tân Yên;
· VKSND huyện Tân Yên;
· Người bị ADBPXLHC;
· Phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Yên;
· Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh BG.	Vi Thị Hương Giang
· UBND xã Lan Giới;
· Lưu hồ sơ.
